
STT Mã lớp Mã sinh Họ lót Tên Điểm 1
101 DH13KE 13123009 Dương Thiện Châu
12 DH16QT 16122400 Trượng Thị Mỹ Chi 6

102 DH13QL 13124033 Nguyễn Văn Chung
103 DH15TB 15124026 Nguyễn Minh Cương 0
104 DH15TM 15122031 Nguyễn Thị Diệp 2
105 DH10KM 10143012 Trần Vĩnh Duy
106 DH15QLA 15124040 Lý Thị Hồng Điệp 0
98 DH16QT 16122413 Lê Thị Hạnh 7

107 DH12KT 12120593 Nguyễn Thị Hằng
108 CD12CQ 12333279 Trần Thị Minh Hiền
109 DH13KM 13120034 Dương Thị Thanh Hiếu
110 DH15TM 15122062 Hoàng Thị Tuyết Hoa 10
111 DH13KN 13155134 Trần Thị Mỹ Hường 0
112 DH13KT 13120058 Huỳnh Kim Loan 4
113 DH15QLB 15124164 Trương Quế Mai 0
99 DH16QT 16122193 Nguyễn Thị Thy Mỹ

114 DH15QT 15122119 Nguyễn Thanh Nam 6
17 DH16QT 16122222 Nguyễn Thị Bình Nguyên 8
18 DH16QT 16122223 Nguyễn Thị Kim Nguyên 2
19 DH16QT 16122224 Trần Thị Thảo Nguyên 7
20 DH16QT 16122225 Trần Thị Như Nguyệt 7
21 DH16QT 16122226 Lê Đình Nha 10
22 DH16QT 16122227 Nguyễn Thị Thanh Nhã 8
23 DH16QT 16122228 Nguyễn Thị Trang Nhã 5
24 DH16QT 16122230 Nguyễn Lê Thanh Nhàn 4
25 DH16QT 16122238 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 8
26 DH16QT 16122240 Nguyễn Thị Yến Nhi 5
27 DH16QT 16122241 Nguyễn Thị Yến Nhi 1
33 DH16QT 16122253 Nguyễn Thị Nhung 1
34 DH16QT 16122254 Trần Thị Ngọc Nhung 8
28 DH16QT 16122245 Huỳnh Kim Như 3
29 DH16QT 16122246 Huỳnh Thị Tố Như 6
30 DH16QT 16122249 Phạm Thị Huỳnh Như 3
31 DH16QT 16122251 Trương Thị Như 3
32 DH16QT 16122252 Xỉn Lê Huỳnh Như 6
3 DH16QT 16122256 Nguyễn Thị Hằng Ni 8

35 DH16QT 16122261 Đặng Triệu Phú 3
36 DH16QT 16122262 Lê Anh Phú 5
13 DH16QT 16122406 Nguyễn Đức Phú 9
4 DH16QT 16122263 Nguyễn Diệu Ngọc Phụng 4

37 DH16QT 16122266 Nguyễn Hà Phương 7
38 DH16QT 16122267 Nguyễn Thị Phương 8

115 DH12KT 12120426 Phạm Thị Kim Phượng
39 DH16QT 16122270 Trần Thị Mỹ Phượng 6

116 DH11QL 11124107 Ngô Thiệu Quân
40 DH16QT 16122272 Trương Mỹ Quyên 4
41 DH16QT 16122274 Phan Thái Sang 9
42 DH16QT 16122276 Vũ Hồng Sang 8
43 DH16QT 16122278 Ngưu Thị Sớm 8



5 DH16QT 16122279 Hà Thị Sương 2
14 DH16QT 16122281 Nguyễn Thị Sương 5

117 CD13CQ 13333466 Huỳnh Hiệp Tấn
46 DH16QT 16122289 Nguyễn Thị Thảo 3
47 DH16QT 16122291 Nguyễn Thị Thu Thảo 2
48 DH16QT 16122292 Nông Thị Phương Thảo 5

118 DH12KM 12120355 Tạ Thị Thu Thảo 4
44 DH16QT 16122284 Lê Thị Ngọc Thắm 9
45 DH16QT 16122285 Nguyễn Thị Thắm 7
49 DH16QT 16122296 Bùi Thị Ngọc Thoa 4
50 DH16QT 16122297 Nguyễn Thị Kim Thoa 8
51 DH16QT 16122301 Phan Thị Thơm 8
52 DH16QT 16122302 Lục Thị Mỹ Thu
54 DH16QT 16122312 Ngô Thanh Thùy 3
55 DH16QT 16122313 Nguyễn Thị Minh Thùy 5
56 DH16QT 16122314 Phạm Thị Thùy 1
57 DH16QT 16122316 Hoàng Nguyễn Thu Thủy 6
58 DH16QT 16122318 Lương Thị Thu Thủy 3
59 DH16QT 16122319 Nguyễn Thị Thủy 5
6 DH16QT 16122304 Lê Thị Anh Thư 6

100 DH16KE 16123265 Lê Thị Minh Thư 8
53 DH16QT 16122306 Lê Thị Kim Thương 6
7 DH16QT 16122308 Nguyễn Thị Thương Thương 6

60 DH16QT 16122322 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 5
2 DH16QT 16122900 Nguyễn Thị Thủy Tiên 3

61 DH16QT 16122324 Trần Văn Tiến 9
62 DH16QT 16122325 Hồ Thị Tím 6
63 DH16QT 16122326 Hồ Trung Tín 6
64 DH16QT 16122327 Trần Thanh Tín 5
65 DH16QT 16122328 Nguyễn Trọng Tính 9
8 DH16QT 16122335 Hoàng Thị Huyền Trang 4
9 DH16QT 16122336 Ka Trang 6

10 DH16QT 16122337 Lưu Thị Trang 4
1 DH16KEGL 16123014 Nguyễn Thị Điền Trang

69 DH16QT 16122339 Phan Thị Thùy Trang 5
70 DH16QT 16122341 Võ Thành Trang 5
66 DH16QT 16122329 Đặng Thị Bích Trâm 1
67 DH16QT 16122330 Nguyễn Băng Trâm 5
68 DH16QT 16122331 Nguyễn Thị Bích Trân 4
71 DH16QT 16122343 Nguyễn Ngọc Trí 4
72 DH16QT 16122347 Nguyễn Thị Lệ Trinh 5
73 DH16QT 16122348 Nguyễn Thị Phương Trinh 6
11 DH16QT 16122349 Phan Thị Tuyết Trinh 8
74 DH16QT 16122350 Tiêu Thị Mỹ Trinh 1
75 DH16QT 16122352 Trần Thị Tú Trinh 7
76 DH16QT 16122355 Bùi Quang Trợ 0
77 DH16QT 16122357 Nguyễn Thị Thanh Trúc
78 DH16QT 16122358 Võ Hoàng Trúc 5
79 DH16QT 16122365 Phạm Thị Kiều Tuyên 6
80 DH16QT 16122366 Đoàn Kim Tuyến 5



81 DH16QT 16122367 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 5
82 DH16QT 16122368 Trần Thị Thanh Tuyền 4
83 DH16QT 16122369 Võ Thị Bích Tuyền 4
84 DH16QT 16122370 Huỳnh Thị Ánh Tuyết 6
85 DH16QT 16122372 Nguyễn Thị Thanh Tuyết 8
86 DH16QT 16122375 Nguyễn Thị Tú Uyên 5
87 DH16QT 16122376 Bùi Thị Hải Vân 5
88 DH16QT 16122377 Lê Thị Hồng Vân 8
89 DH16QT 16122379 Nguyễn Lâm Thanh Vân 10

119 DH13QL 13124472 Trần Thị Vân
120 DH14QLB 14124420 Võ Thị Tuyết Vân 1
90 DH16QT 16122384 Võ Ngọc Vũ 9
15 DH16QT 16122386 Dương Quỳnh Vy 5
91 DH16QT 16122385 Đặng Hoàng Thảo Vy 4
92 DH16QT 16122387 Mai Thị Thuỳ Vy 7
16 DH16QT 16122388 Nguyễn Thị Hà Vy 5
93 DH16QT 16122390 Lê Thị Xoan 8
94 DH16QT 16122391 Nguyễn Thị Như Ý 2
95 DH16QT 16122392 Trần Thị Như Ý 6
96 DH16QT 16122395 Nguyễn Thị Hải Yến 8
97 DH16QT 16122397 Nguyễn Thị Kim Yến 3


